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I. MỤC TIÊU NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
DỰ 

PTGT
CHỦ ĐỀ:

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"

4 tuần Nhánh 1
24/3 - 
28/3

Nhánh 2
 31/3 - 
4/4

Nhánh 3
 7/4 - 11/4

Nhánh 4
14/4 - 
18/4

tt

Mục tiêu chủ đề PTCT Mạng nội dung 
chủ đề

Mạng hoạt động chủ 
đề

Phạm 
vi

hoạt 
động

Địa 
điểm 

tổ
chức

24/3
18/4

PTGT
Đường 

thủy

PTGT
Đường 

bộ

PTGT
Đường sắt- 

hàng 
không

Luật lệ 
GT

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # *

6

 Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu lệnh. 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 7:- HH: máy bay 
kêu
 - Tay: '+ Đưa hai tay ra 
trước, gập khuỷu tay'- 
Lưng, bụng, lườn: Quay 
người sang 2 bên/ 
Chân: Đứng 1 chân đưa 
lên cao khuỵu ngối  / 
Bật: Tiến về trước    

Khối Sân 
chơi

x TDS TDS TDS TDS

18 Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi 
bước dồn trước trên ghế thể 
dục

Đi bước dồn trước 
trên ghế thể dục

HĐNT: "Đi bước dồn 
trước trên ghế thể dục"

Lớp Lớp 
học

x HĐNT HĐNT

38 Kiểm soát được vận động chạy 
thay đổi hướng theo vật chuẩn 
(3-4 vật chuẩn đặt zic zắc để 
đổi hướng)

* Chạy thay đổi 
hướng theo vật 
chuẩn (3-4 điểm 
zic zắc)

 "Chạy zích zắc qua 3-4 
điểm "

Lớp Sân 
chơi

x HĐNT

95 Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động bật xa 
35-40 

Bật xa 35 - 40cm Tiết học "Bật xa 
3540cm"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐNT

HĐNT
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97 Giữ được thăng bằng khi bật 
nhảy từ độ cao 30-35cm xuống

Bật nhảy từ trên 
cao 
xuống (cao 
3035cm)

Tiết học "Bật nhảy từ 
trên cao xuống (Cao 
3035cm)"
HĐNT: Bật nhảy

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
NT

105 Trẻ thể hiện sự nhanh nhẹn, 
khéo léo và khả năng phối hợp 
nhịp nhàng khi thực hiện vận 
động kết hợp

* Thực hiện các vận 
đông cơ bản

TC vận động: Mèo đuổi 
chuột, Rồng rắn lên 
mây.

Lớp Sân 
chơi + 
Lớp 
học

x HĐNT HĐNT

119 Cắt, xé thành thạo theo đường 
thẳng

Cắt, xé đường 
thẳng dài hơn 
10cm

Trò chơi "Cắt, xé đường 
thẳng dài hơn 10cm"

Lớp Lớp 
học

x HĐG HĐG

222 Biết và thực hiện được một số 
quy định an toàn ở nơi công 
cộng

* Một số biển báo 
giao thông

Trò chơi "Chọn đúng 
biển báo giao thông 
theo yêu cầu"

Khối Sân 
chơi

x HĐNT HĐNT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # *

Biết đặc điểm, công dụng của 
một số PTGT đường bộ và 
phân loại theo 1-2 dấu hiệu

Đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT đường bộ 
và phân loại theo 
1-2 dấu hiệu

Tiết học: Tìm hiểu 1 số 
phương tiện gt đường 
bộ   HĐG: Phân biệt các 
PTGTđường bộ- đường 
thuỷ        

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

Biết đặc điểm, công dụng của 
một số PTGT đường hàng 
không và phân loại theo 1-2 
dấu hiệu

Đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT đường hàng 
không và phân loại 
theo 1-2 dấu hiệu

Tiết học: Tìm hiểu 1 số 
ptgt đường sắt, đường 
hàng không  
- HĐG: Phân loại 
PTGT: đường sắt-đường 
hàng không- đường bộ    

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

241

Biết đặc điểm, công dụng của 
một số PTGT đường thủy và 
phân loại theo 1-2 dấu hiệu

Đặc điểm, công 
dụng của một số 
PTGT đường thủy 
và phân loại theo 

Tiết học: Tìm hiểu Ptgt 
đường thủy    
- HĐG: Phân loại các 
PTGT

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐG
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1-

Biết đặc điểm, công dụng của 
một số biển báo giao thông và 
phân loại theo 1-2 dấu hiệu

Đặc điểm, công 
dụng của một số 
biển báo giao 
thông và phân loại 
theo 1-
2 dấu hiệu

Tiết học: Luật lệ gt
- HĐG: Phân biệt các 
biển báo giao thông

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐG

292 Quan tâm đến số lượng và biết 
đếm trên các đối tượng giống 
nhau, đếm đến 10 và đếm theo 
khả năng

Đếm trên đối 
tượng trong phạm 
vi 5 và đếm theo 
khả năng

HĐC:  "Đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 5 
và đếm theo khả năng"

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC

245 Có khả năng so sánh số lượng 
của hai nhóm đối tượng trong 
phạm vi 10 bằng các cách khác 
nhau và nói được các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng 
của hai nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 10 bằng các 
cách khác nhau

HĐG: TC so sánh 
PTGT

Lớp Lớp 
học

x HĐG HĐG

306 Có khả năng nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử dụng trong 
cuộc sống hằng ngày

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày 
(số 

ĐTT: Thông qua các trò 
chơi" Ai đoán giỏi"

Lớp Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

331 Biết sử dụng các vật liệu khác 
nhau để tạo ra các hình đơn 
giản

Sử dụng các vật 
liệu khác nhau để 
tạo ra các hình đơn 
giản

HĐC: Trò chơi Sử dụng 
các vật liệu khác nhau 
để tạo ra các hình đơn 
giản

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC
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338 Xác định vị trí đồ vật so với 
bản thân trẻ và so với bạn khác 
(phía 
trước- phía sau, phía trên - phía 
dưới, phía phải - phía trái)

Xác định vị trí đồ 
vật so với bản 
thân trẻ  (phía 
trước- phía sau, 
phía trên - phía 
dưới, phía phải 
- phía trái)

Tiết học Xác định phía 
trước- phía sau, phía 
trên phía dưới, phía 
phải - phía trái của đồ 
vật so với bản thân trẻ

Lớp
 

Lớp 
học

x HĐH

Xác định vị trí đồ 
vật so với bạn 
khác (phía trước- 
phía sau, phía trên 
- phía dưới, phía 
phải - 

Tiết học Xác định phía 
trước- phía sau, phía 
trên phía dưới, phía 
phải - phía 
trái của đồ vật so với 
bạn 
khác

Lớp
 

Lớp 
học

x HĐH

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # *

HĐH: Truyện: Vì sao 
thỏ cụt đuôi   
HĐG: Kể chuyện theo 
tranh                     

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
G

385

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện 
đọc chủ đề giao 
thông HĐH: Truyện : Xe lu xe 

ca
HĐG: Kể chuyện theo 
tranh

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐG

396 Sử dụng được các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc điểm

Sử dụng các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, 
đặc điểm

HĐC: Trò chơi kể 
chuyện sáng tạo

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC

404 Có khả năng đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi 

Thuộc các bài thơ 
trong chủ đề PTGT

HĐH: Thơ: Giúp bà
HĐC: Đọc thơ"Giúp 
bà" 

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
C
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và chủ đề thực hiện HĐH: Thơ: Đèn giao 
thông HĐC: Đọc 
thơ"Đèn giao thông"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐC

407

Kể lại chuyện đã được nghe Biết kể chuyện có 
mở đầu, kết thúc

HĐC:Hoạt động " Bé 
nghe kể chuyện và tập 
kể lại chuyện.

Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC

427
Mô tả hành động của 
các nhân vật trong 
tranh

Biết mô tả hành 
động của các nhân 
vật trong tranh

ĐTT: Hoạt động " Mô 
tả hành động của các 
PTGT"

Lớp Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # *

482 Nhận biết hành vi an toàn và 
không an toàn trong tham gia 
giao thông.

* Hành vi an toàn và 
không an toàn khi 
tham gia giao 
thông

HĐKH:Sân chơi về an 
toàn giao thông

Khối Sân 
chơi

x HĐKH HĐKH

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # *

521

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 
sướng, vỗ tay, làm động tác 
mô phỏng) 
và sử dụng các từ gợi cảm để 
nói lên cảm nhận của mình khi 
nghe âm thanh gợi cảm, các 
bài hát, 
bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn 
vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác 
phẩm nghệ thuật

ANVS: Nghe các bản 
nhạc sonat ánh trăng

Lớp Lớp 
học

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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Nghe bài hát, bản 
nhạc chủ đề giao 
thông

ĐTT: Nghe các bài hát: 
Em đi qua ngã tư đường 
phố, Bài học giao 
thông…

Lớp Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

HĐKH:TC với trẻ vê 
cách vẽ các tp tạo hình

Lớp Lớp 
học

x HĐKH HĐKH HĐKH HĐKH

523

524

527

hiện tượng trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác phẩm nghệ 
thuật

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc theo các bài hát 

Thích thú, ngắm nhìn và biết 
sử dụng các từ gợi cảm nói lên 
cảm xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu sắc, hình 
dáng, bố cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Thích nghe và nhận ra các loại 
nhạc khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

ĐTT:Nghe các bài dân 
ca quan họ Bắc ninh

Lớp Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Tiết học: ca hát: " Em đi 
qua ngã tư đường phố" 
HĐC: Ca hát" Em đi 
qua ngã tư đường phố"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
C

528 Có khả năng hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể 
hiện sắc 
thái của bài hát qua giọng hát, 
nét 
mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát Tiết học ca hát bài: Bạn 

ơi có biết
HĐC: Bé vui ca hát" 
Bạn ơi có biết"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
C
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Có khả năng vận động nhịp 
nhàng theo nhịp điệu các bài 
hát, bản nhạc với các hình 
thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, 
múa)

* Vận động nhịp 
nhàng phù hợp với 
chủ đề PTGT

Tiết học vđ :" Em đi 
chơi thuyền.
HĐG: Ca hát biểu diễn

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐG

535

536
Trẻ có kỹ năng hát, vận động 
nhịp nhàng mạnh dạn tự tin khi 
tham gia biểu diễn các hoạt 
động âm nhạc.

Biểu diễn văn 
nghệ

Tiết học tổng hợp biểu 
diễn văn nghệ

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐC

HĐH+HĐG: : Vẽ 
thuyền trên biển

x HĐH+H
ĐG

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 
ngang, 
cong tròn tạo 
thành 
bức tranh có màu 
sắc và bố cục

HĐH+HĐG: : Vẽ theo ý 
thích

x HĐH+HĐ 
G

543
Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, 
xiên ngang, cong tròn tạo 
thành 
bức tranh có màu sắc và bố 
cục

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 
đường cong… và dán thành 
sản phẩm có màu sắc, bố cục

xé, cắt theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm 
có 

màu sắc, bố cục

Tiết học; " Cắt dán đèn 
tín hiệu giao thông 
HĐG: Cắt dán đèn tín 
hiệu giao thông

Lớp Lớp 
học

x HĐH+H
ĐG

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để 
nặn thành sản phẩm có nhiều 
chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 
uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản 
phẩm có nhiều chi 
tiết

HĐG: Nặn các phương 
tiện GT đường bộ.

Lớp Lớp 
học

x HĐG549

Có khả năng lựa chọn và tự thể 
hiện hình thức vận động theo 

Lựa chọn, thể hiện 
các hình thức vận 

HĐKH: Ai nhanh nhất Khối Lớp 
học

x HĐKH HĐKH HĐKH HĐKH
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động theo nhạc

Tự chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu để 
tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

Steam: Dự án "Chiếc ô 
tô tương lai"
HĐC: Khám phá lên kế 
hoạch chế tạo ô tô bằng 
các nguyên học liệu. -
Vẽ bản thiết kế về các 
ô tô và chuẩn bị các 
nguyên học liệu

Lớp Lớp 
học

x HĐH+HĐ 
C

567

569
Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

Hoạt động "Nói lên ý 
tưởng tạo hình của 
mình"

Lớp Lớp 
học

x HĐKH HĐKH

Hoạt động "'Đặt tên cho 
sản phẩm của mình"

Lớp Lớp 
học

x HĐKH HĐKH

bài hát, bản nhạc

Có khả năng tự chọn dụng cụ, 
vật liệu để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

Có khả năng nói lên ý tưởng 
và tạo ra các sản phẩm tạo 
hình theo ý thích

Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 
VÀO CHỦ ĐỀ

42 19 21 19 20

 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 8 5 3 4 4

                - Lĩnh vực nhận thức 10 2 6 3 5

                 - Lĩnh vực ngôn ngữ 7 3 3 3 3

    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng  xh 1 1 0 1 0

   - Lĩnh vực thẩm mĩ 16 8 9 8 8
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 19 21 19 20

Trong đó: - Đón trả trẻ 4 4 4 4

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 1 2 1 1

                 - Hoạt động ngoài trời 2 2 1 3

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1

                 - Hoạt động chiều 1 3 2 2

  - Hoạt động học 0 1 0 1

  - Hoạt động học +hoạt động ngoài trời 1 0 1 0

  - Hoạt động học +hoạt động góc+ Hoạt động chiều 0 0 0 0

  - Hoạt động học +hoạt động góc 4 1 3 2

  - Hoạt động học +hoạt động chiều 0 3 1 2

 Hoạt động kết hợp 4 3 4 3

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0 0

                 - Hoạt động học 0 5 5 5 5

                            
Ch

ia ra :   + Giờ thể chất 1 0 1 0

                                             + Giờ nhận thức 1 2 1 2

                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

                                             + Giờ TC-KNXH 0 0 0 0
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                                             + Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2

     II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Phương tiện giao thông đường thủy 1 Từ 24/3 đến  28/3 Nguyễn Tuyết Anh

Phương tiện giao thông đường bộ 1 Từ 31/3 đến 4/4 Phạm Thị Ngọc

Phương tiện GT đường sắt – hàng không 1 Từ 7/4 đến 11/4 Nguyễn Thị Minh Hằng

Luật lệ giao thông 1 Từ 14/4 đến  18/4 Nguyễn Tuyết Anh

     III.CHUẨN BỊ:
Nhánh

Phương tiện giao thông 
đường thuỷ

Nhánh
Phương tiện giao thông 

đường bộ

Nhánh
Phương tiện giao thông 
đường sắt- hàng không

Nhánh
Luật lệ giao thông

Giáo 
viên

- Kế hoạch và môi trường 
giáo dục cho trẻ hoạt động
- Bổ sung các bảng biểu chơi 
cho trẻ có nội dung phù hợp 
chủ đề “Phương tiện giao 
thông đường thủy”
- Các bài thơ, bài hát,... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan 
đến chủ đề để phục vụ các 
hoạt động học và chơi của 
trẻ.
- Tranh lô tô, bảng biểu, đồ 
dùng đồ chơi để trẻ học tập
- Các loại NHL: Hộp bìa, hột 
hạt, màu, giấy một mặt, vỏ 

- Lập kế hoạch và chuẩn bị 
nội dung các bài dạy theo chủ 
đề 
- Tạo môi trường giáo dục cho 
trẻ hoạt động sách báo liên 
quan đến chủ đề.
 - Các NHL và đồ dùng đồ 
chơi cho các góc chơi phù hợp 
với chủ đề nhánh như: Hình 
ảnh các loại ô tô, xe máy, xe 
đạp...
- Các tranh truyện, tranh thơ, 
đồ dùng, bài hát, phục vụ cho 
các giờ học của trẻ   
- Lựa chọn sưu tầm 1 số bài 

- Thiết kế các hoạt động khám 
phá, quan sát trò chuyện về chủ 
đề giúp trẻ chủ động, tích cực 
tham gia.
- Bổ sung thêm các đồ dùng đồ 
chơi cho chủ đề nhánh mới phù 
hợp như: Hình ảnh các loại tàu 
hỏa,máy bay...
- Các bài thơ, bài hát,... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan đến 
chủ đề để phục vụ các hoạt 
động học và chơi của trẻ.

- Bổ sung các đồ dùng đồ chơi 
là các biển báo luật giao thông
- Các bài thơ, bài hát,... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan đến 
chủ đề để phục vụ các hoạt 
động học và chơi của trẻ.
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chai lọ, lá cây, len vải giấy 
vụn
- Các bài thơ, bài hát,... đồ 
dùng đồ chơi có liên quan 
đến chủ đề để phục vụ các 
hoạt động học và chơi của 
trẻ.

thơ câu đố tranh ảnh sách 
truyện
- Đồ dùng đồ chơi cho các 
góc chơi phù hợp với chủ đề 
nhánh như: Hình ảnh các loại 
quả, các nguyên học liệu, tạp 
chí, album..

Nhà 
trường

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo 
cho cô và trẻ thực hiện tốt 
chủ đề,
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 
toàn, thân thiện

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo 
cho cô và trẻ thực hiện tốt chủ 
đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 
toàn, thân thiện

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo vệ 
sinh có sát khuẩn phòng dịch 
cho cô và trẻ thực hiện tốt chủ 
đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 
toàn, thân thiện

- Các trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, phòng nhóm đảm bảo 
cho cô và trẻ thực hiện tốt chủ 
đề.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động 
ngoài trời sạch sẽ đảm bảo an 
toàn, thân thiện
- Tuyên truyền loa đài về luật 
giao thông

Phụ 
huynh

- Sưu tầm các nguyên học 
liệu như: Vỏ chai nhựa, lon 
bia, bìa catong,...để phục vụ 
cho cô và trẻ hoạt động trong 
chủ đề.
- Cho trẻ làm quen bài hát 
“Em đi chơi thuyền”

- Sưu tầm các nguyên học liệu 
như: Thùng, bìa catong,...để 
làm ô tô, xe máy... cho trẻ tại 
góc xây dựng.
- Tranh ảnh về các loại PTGT 
đường bộ.
- Cho trẻ làm quen với bài hát 
“Em tập lái ô tô.”

- Tranh ảnh về Tàu hỏa, máy 
bay...
- Đóng góp các nguyên học liệu 
như: giấy 1 mặt để phục vụ cho 
cô và trẻ hoạt động trong chủ 
đề.
- Cho trẻ làm quen với bài hát: 
Đoàn tàu nhỏ xíu, Anh phi 
công ơi, Mời bạn lên tàu

- Sưu tầm các nguyên học liệu 
như: Tạp chí, báo thiếu nhi, 
nhi đồng.
- Các loại giấy: Giấy làm các 
loại biển báo giao thông...
- Cho trẻ làm quen bài hát: 
“Em đi qua ngã tư đường 
phố”, Bài thơ “Đèn giao 
thông”

Trẻ - Trẻ có sức khỏe tốt khi đến 
lớp.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát,... 
- Hoàn thành các sản phẩm 
nghệ thuật tạo hình

- Tâm thế tốt sẵn sàng cho các 
hoạt động trong chủ đề cùng 
cô giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát,... ở nhà cùng 
gia đình.

- Tâm thế tốt sẵn sàng cho các 
hoạt động trong chủ đề cùng cô 
giáo.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát,... ở nhà cùng 
gia đình.

- Trẻ có các các kỹ năng thao 
tác chơi trong các hoạt động 
góc.
- Làm quen các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát,... ở nhà cùng 
gia đình.
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     IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Rèn trẻ cất đúng đồ dùng nơi quy định, chào hỏi lễ phép.
- Nghe nhạc các bài hát trong chủ đề: Bài học giao thông, Em đi qua ngã tư đường phố, Đèn đỏ đèn xanh, 
Em đi chơi thuyền,  Đoàn tàu nhỏ xíu...    
- Chơi các trò chơi" Ai đoán giỏi".
- Hoạt động" Mô tả hành động của các PTGT"
- Nghe các bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh
- Cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép và chơi theo góc.
- Trẻ chơi theo ý thích

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Trẻ đi xung quanh sân tập với các kiểu đi (kiễng gót chân, mũi bàn chân, nhanh, chậm, khom 
lưng kết hợp với nhạc các bài hát trong chủ đề 

- Trọng động: Tập 5 động tác trong bài TDS.
    + Hô hấp: máy bay kêu ù ù

+ Tay: Đưa hai tay ra trước, gập khuỷ tay
+ Lưng, bụng, lườn: Quay người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên cao khuỵ gối
+ Bật:  Tiến về phía trước

-  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh    
1

Ngày 24/3
PTTC

Bật xa 35- 40cm

Ngày 25/3
KPXH

Tìm hiểu về 1 số 
PTGT đường thuỷ

Ngày 26/3
PTTM

Vẽ thuyền trên biển

Ngày 27/3
PTNN

Truyện: Xe lu và xe 
ca

Ngày 28/3
PTTM

Dạy VĐ theo tt phối 
hợp bài:

Em đi chơi thuyền3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Ngày 31/3
PTNN

Thơ: Giúp bà

Ngày 1/4
KPXH

Tìm hiểu về các 
PTGT đường bộ

Ngày 2/4
PTTM

Steam( Tiết 3)
"Chiếc ô tô tương 

Ngày 3/4
PTNT

Xác định phía trên, 
dưới, trước,sau, 

Ngày 5/4
PTTM

Dạy ca hát:
Em đi qua ngã tư 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

lai" phải, trái của bản 
thân

đường phố

Nhánh    
3

Ngày 7/4
PTTC

Bật nhảy từ trên 
cao xuống

(Cao 30-35cm)

Ngày 8/4
KPXH

Tìm hiểu về PTGT 
đường sắt và hàng 

không

Ngày 9/4
PTTM

Vẽ theo ý thích

Ngày 10/4
PTNN

Truyện:Vì sao thỏ 
cụt đuôi

Ngày 11/4
PTTM

Dạy ca hát bài :
Bạn ơi có biết

Nhánh 
4

Ngày 14/4
PTNN

Thơ : Đèn giao 
thông

Ngày 15/4
KPXH

Bé chấp hành luật 
giao thông

Ngày 16/4
PTTM

Cắt dán đèn tín hiệu 
giao thông

Ngày 17/4
PTNT

Xác định phía trước 
- phía sau, phía trên 

- phía dưới, phía 
phải - phía trái của 
đồ vật so với bạn 

khác

Ngày 18/4
PTTM

Rèn kỹ năng biểu 
diễn : 

- Em đi qua ngã tư 
đường phố

- Em đi chơi thuyền

Nhánh 
1

Ngày 24/3
-  QS: xe đạp 
điện
- TCVĐ: bật xa 
35-40 cm
- Chơi tự do tại 
khu vực sân cỏ

Ngày 25/3.
- QS: Tàu thuỷ đồ 
chơi
- TCVĐ:Tung 
bóng
- Chơi với đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 26/3
- QS: Xe máy
- VĐ: Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do.

Ngày 27/3
- QS: Các PTGT ở 
nhà xe
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự chọn.

Ngày 28/3
- QS: Cây xanh.
- TCVĐ: "Đi bước 
dồn trên ghế thể dục
- Chơi tự do 

Nhánh 
2

Ngày 31/3
- QS : Xe đạp

- TCVĐ: Bật liên 
tục vào vòng

- Chơi tự do tại 
khu nhà bóng

Ngày 1/4
- QS: Xe đạp điện
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do; Nhặt 
lá cây

Ngày 2/4
- QS: Cây me

- TC: Chọn đúng 
biển báo giao thông 

theo yêu cầu"
- Chơi tự chọn.

Ngày 3/4
- QS: xe máy

- TCVĐ: Chạy zich 
zac qua 3-4 điểm

- Chơi tự do.

Ngày 4/4
- QS: Cây hoa dơn
- TCVĐ: Nhày lò 

cò
- Chơi vẽ trên sân

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh Ngày 7/4 Ngày 8/4 Ngày 9/4 Ngày 10/4 Ngày 11/4
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

3 - QS: Xe đạp trẻ 
em

- TCVĐ " Đi bước 
dồn trên ghế thể 

dục"
- Chơi tự do

- QS: Các PTGT ở 
nhà xe

-TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê

- Chơi tự do.

- QS: Góc TN
- TCVĐ: Trò chơi 
"Chọn đúng biển 

báo giao thông theo 
yêu cầu"

- Chơi tự chọn.

- QS: Máy bay đồ 
chơi

- VĐ: "Bật nhảy từ 
trên cao xuống

- Chơi tự do

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Lái máy 

bay
- Chơi tự chọn

Nhánh 
4

Ngày 14/4
- QS: Các PTGT đi 

trên đường.
- TCVĐ: Bật xa 

35-40cm
- Chơi tự do

Ngày 15/4
- QS: Đèn giao 

thông
-VÐ: Làm theo tín 

hiệu gt
- Chơi tự do.

Ngày 16/4
- QS: Các PTGT ở 

nhà xe
- TC: Chọn đúng 

biển báo giao thông 
theo yêu cầu"

- Chơi nhà bóng.

Ngày 17/4
- QS: Góc TN

- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây

- Chơi tự chọn.

Ngày 18/4
- QS: Cây cảnh
- TC Mèo đuổi 

chuột
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ biết nhận đúng kí hiệu khăn, có thói quen rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định  
- Trẻ biết nhận đúng kí hiệu khăn, có thói quen rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng
- Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn ngon miệng
- Giữ an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Nghe các bản nhạc sonat ánh trăng
- Cho trẻ ngủ ngon giấc

Nhánh 
1

Ngày 24/3
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
- Trò chuyện với 
trẻ về chủ đề
- Chơi các trò chơi 
về GT 

Ngày 25/3
- Trò chuyện với 
trẻ về chủ đề
- Chơi theo ý thích

Ngày 26/3
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
-  Làm quen với câu 
truyện : Xe lu xe ca
- Đọc câu đố về chủ 
đề 

Ngày 27/3
- Tập kể lại chuyện 
“xe lu và xe ca”
- Chơi góc theo ý 
thích.

Ngày 28/3
- Ôn lại bài Em đi 
chơi thuyền .
-  Lau đồ chơi/giá 
đồ chơi

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Ngày 31/3
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 

Ngày 1/4
- Trò chuyện về 
PTGT đường bộ

Ngày 2/4
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 

Ngày 3/4
- Mô tả hành động 
của các PTGT: tàu 

Ngày 4/4

- Ôn lại bài hát: Em 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

phòng chức năng
- Ôn lại bài thơ: 
Giúp bà
- Trò chuyện tìm 
hiểu về ô tô( 
steam-Tiết 1)

- Steam- tiết 2: Kế 
hoạch hoạt động, 
thiết kế chiếc ô tô.

phòng chức năng
 - Kể chuyện sáng 
tạo từ các PTGT
- TC so sánh PTGT

hoả, ô tô...
- Đếm đến 5 và đếm 
theo khả năng.

đi qua ngã tư đường 
phố
- Tc sử dụng các vật 
liệu khác nhau để 
tạo ra các hình đơn 
giản
- Nêu gương bé 
ngoan.

Nhánh 
3

Ngày 7/4
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
- Chơi đồ chơi theo 
ý thích

Ngày 8/4
- Ôn đếm đến 5 và 
đếm theo khả năng         
- Chơi theo ý thích

Ngày 9/4
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
- Làm quen câu 
truyện: Vì sao thỏ 
cụt đuôi
- Chơi theo ý thích

Ngày 10/4
- Bé kể lại chuyện: 
vì sao thỏ cụt đuôi.
- Vẽ theo ý thích

Ngày 11/4
- Nêu gương bé 
ngoan
- Bé vui ca hát” Bạn 
ơi có biết”

Nhánh 
4

Ngày 10/4
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
- Ôn thơ: Đèn gt
- Chơi theo ý thích
 

Ngày 11/4
- TC sử dụng các 
vật liệu khác nhau 
để tạo ra các hình 
đơn giản 
- Biểu diễn các bài 
hát về chủ đề.
- TC so sánh 
PTGT

Ngày 12/4
- Nhóm 1: Làm 
quen tiếng Anh tại 
phòng chức năng
-  Kể chuyện sáng 
tạo về các ptgt.

Ngày 13/4
- Chơi các tc Xác 
định phía... của đồ 
vật so với bạn khác
- Chơi theo ý thích

Ngày 14/4
 - Biểu diễn các bài 
hát về chủ đề.
- Tổng kết cđ
- Trò chuyện về chủ 
đề mới
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  V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N3 N4

- Quán cơm bình dân
x x

- Nhà hàng đặc sản x
Nấu ăn

- Trẻ biết chế biến và nấu 
một số món ăn đặc sản từ 
những hải sản khác nhau.
- Biết trang trí, bày bàn 
tiệc đẹp, hấp dẫn.
- Trẻ biết một số thao tác 
bế em và chăm sóc em.
- Biết chăm sóc con, cho 
con đi học…

- Bộ đồ nấu ăn. 
- Tạp giề, mũ
- Tranh ảnh các món ăn,...

- Bữa tiệc x

Bác sỹ

- Biết khám chữa bệnh 
cho bệnh nhân, trao đổi 
với bệnh nhân và biết 
thao tác kê đơn, phát 
thuốc cho bệnh nhân.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Bộ trang phục bác sĩ
- Các loại thuốc đồ chơi
- Bút, đơn thuốc

- Phòng khám đa khoa( Bác 
sĩ nhí)

- Tiêm phòng và chữa bệnh 
cho mọi người

x x

x

- Các loại PTGT đường 
thuỷ

- Tàu thuỷ, thuyền, bè, ca 
nô...

x

- Các loại PTGT đường bộ - Xe máy, xe đạp, ô tô... x
- Các loại PTGT đường 

sắt- hàng không - Máy bay, tàu hoả... x

1
Góc 
phân 
vai

Bán hàng

- Biết chào mời, trao đổi 
với khách hàng, nói giá 
tiền…

- Luật lệ giao thông - Các biển báo GT x
Xây bến tàu,thuyền x

Xây bến xe x

Xây Ga tàu hỏa, xây sân bay x
2 Góc 

Xây dựng

- Trẻ biết sử dụng các 
nguồn vật liệu trong góc 
chơi để tạo ra sản phẩm 
XD đẹp.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác 
cùng nhau.
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động.

- Gạch, cây xanh, mô hình 
nhà. Lắp ghép, thảm cỏ, cây 
hoa, vỏ hộp sữa, vỏ sữa 
chua, khối xốp, khối gỗ. 
Hình ảnh người Mô hình ngã tư đường phố

x
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N3 N4

- Bổ sung mô hình các 
tranh sách hình ảnh

 Vẽ, Tô màu, xé dán, trang trí 
các phương tiện giao thông 
đường thuỷ
 Gấp thuyền 
  Làm các PTGT từ các 
nguyên học liệu: Thuyền,...

x

- Sáp màu, màu nước, hình 
ảnh 1 số PTGT. Đất nặn, 
bảng con
- Mẫu của cô về chủ đề.

 Vẽ, tô màu, trang trí, làm các 
phương tiện giao thông đường 
bộ
Nặn các PTGT đường bộ
Làm các PTGT từ các nguyên 
học liệu: xe đạp, ô tô,…

x

- Bổ sung các loại bìa, giấy 
màu, que làm ô tô, tàu, 
thuyền... 

Vẽ, tô màu, trang trí, làm các 
phương tiện giao thông đường 
hàng không và đường sắt
Làm các PTGT từ các nguyên 
học liệu: tàu hoả, tên lửa,…

x

Tạo hình

- Trẻ có kỹ năng tô, vẽ,... 
để tạo ra sản phẩm. 
- Biết được các loại động 
của các ptgt.
- Hứng thú tham gia các 
hoạt động .

- Bổ sung các loại nguyên 
học liệu để làm các PTGT, 
biển báo giao thông
- Giấy A4.

Vẽ, tô màu các biển báo giao 
thông
Cắt dán đèn tín hiệu giao 
thông
Làm biển báo giao thông từ 
các nguyên học liệu.

x

x

x

3
Góc
nghệ 
thuật

Âm nhạc

- Trẻ thuộc lời ca, hát và 
vận động nhịp nhàng 
theo đúng giai điệu của 
các bài hát trong chủ đề.

- Các bài hát có nội dung 
chủ để: Em đi chơi thuyền, 
Em đi qua ngã tư đường 
phố... 

Hát các bài hát và biểu diễn 
những bài hát đã biết hoặc có 
liên quan, gần gũi với chủ đề; 
chơi với các dụng cụ âm nhạc 
và phân  biệt các âm thanh 
khác nhau.

x
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N3 N4
Làm sách, album, kể chuyện 
về các loại PTGT đường thuỷ
Kể chuyện sáng tạo với tranh

x

Làm sách, album, kể chuyện 
về các loại PTGT đường bộ
Kể chuyện sáng tạo với rối 
tay

x

Làm sách, album, trang phục 
kể chuyện về các loại PTGT 
đường hàng không và đường 
sắt.
Kể chuyện sáng tạo với tranh

x
4 Góc văn học

- Trẻ biết lựa chọn tranh 
ảnh và cắt dán làm sách, 
album phù hợp với các 
chủ đề nhánh.
- Trẻ có kỹ năng, biết sử 
dụng các câu ngắn để kể 
các con vật sống ở môi 
trường khác nhau

- Các sách trắng cho trẻ cắt 
dán,
- Họa báo, tranh ảnh có các 
nội dung liên quan đến chủ 
đề
- Keo, kéo, màu...

Làm sách, album, trang phục 
kể chuyện về Luật lệ GT
Kể chuyện sáng tạo với rối 
tay
Kể chuyện sáng tạo với tranh. 

x

5 Góc học tập

Trẻ biết lựa chọn, sưu 
tầm và cắt xé dán  các 
loại PTGT
- Biết thực hiện thao tác 
với các bảng chơi đúng 
yêu cầu của nội dung 
bảng chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia 

- Hình ảnh, lô tô cho các 
bảng chơi
- Các bảng chơi theo chủ đề
- Keo, kéo, sáp màu
- Gai dính, dập ghim
- Thẻ số, các loại đồ dùng 
đồ chơi theo chủ đề

+ Sắp xếp theo quy tắc.
+ Bé tìm đúng số lượng
+ Thêm bớt trong phạm vi 5.
+ Chọn số lượng tương ứng.
+ Bé chơi xúc sắc.
+ Thử tài cùng bé

x x

x

x
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tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N3 N4
- Phân biệt các loại ptgt
- Phân biệt hành vi khi tham 
gia giao thông đường thuỷ.
- Sưu tầm các loại ptgt đường 
thuỷ

x

- Phân biệt các PTGT đường 
thuỷ - đường bộ.
- Sưu tầm Các loại PTGT 
đường bộ.
- Phân biệt hành vi đúng sai 
khi tham gia giao thông

x

- Phân biệt hành vi đúng sai 
khi tham gia giao thông.
- Phân loại các loại PTGT 
đường sắt- hàng không- 
đường bộ
- Sưu tầm các PTGT đường 
sắt- đường hàng không.

x

các trò chơi.

- Sưu tầm các loại biển báo 
- Phân biệt các loại biển báo 
GT : biển báo cấm – biển chỉ 
dẫn – biển báo nguy hiểm.
- Phân loại các PTGT : 
Đường bộ- đường sắt- hàng 
không

x

6 Góc thể chất

- Trẻ  biết sử dụng các đồ 
dùng đồ chơi, chơi, tập 
đúng kĩ năng.
- Chơi đoàn kết, an toàn

- Túi cát, ném còn, bóng, 
vòng, thể dục,...

Chơi các đồ dùng đồ chơi 
trong góc thể chất
- Bolling
- Nhảy bao bố
- Ném vòng cổ chai
- Bật nhảy

x



21

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN                                                                         XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  Mai Thị Mơ

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi N1 N2 N3 N4

- Bộ đồ chăm sóc cây, tưới 
cây, khăn lau,... Chăm sóc cây xanh. 

x

7 Góc thiên nhiên

- Bước đầu có kỹ năng 
chăm sóc, chăm bón 
cùng cô vườn cây của 
lớp.
- Yêu thích thiên nhiên 
và có ý thức bảo vệ môi 
trường thiên nhiên.

- Gieo hạt cải 
- Giao hạt mùi Quan sát sự nảy mầm của cây

x
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